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Tổng cộng             619,497                   111,784                        18   

A Sự nghiệp giáo dục             582,562                   105,504                        18   

I Khối THPT             419,763                     88,763                        21   

       1  Trường THPT Sơn Động số 1               15,872   2,830                      18   

       2  Trường THPT Sơn Động số 2               10,241   1,979                      19   

       3  Trường THPT Sơn Động số 3                 5,058   1,106                      22   

       4  Trường THPT Lục Ngạn số 1               15,675   3,733                      24   

       5  Trường THPT Lục Ngạn số 2               12,372   2,389                      19   

       6  Trường THPT Lục Ngạn số 3               11,192   2,700                      24   

       7  Trường THPT Lục Ngạn số 4               15,045   2,446                      16   

       8  Trường THPT Lục Nam               15,186   3,284                      22   

       9  Trường THPT Phương Sơn               11,277   2,209                      20   

     10  Trường THPT Cẩm Lý                 9,754   2,068                      21   

     11  Trường THPT Tứ Sơn               15,798   2,805                      18   

     12  Trường THPT Yên Thế               12,921   2,476                      19   

     13  Trường THPT Bố Hạ               10,752   2,268                      21   

     14  Trường THPT Mỏ Trạng                 7,761   1,213                      16   

     15  Trường THPT  Lạng Giang số 1               14,646   3,326                      23   

     16  Trường THPT Lạng Giang số 2               13,177   3,215                      24   

     17  Trường THPT Lạng Giang số 3               10,612   2,356                      22   

     18  Trường THPT Tân Yên số 1               13,104   3,027                      23   

     19  Trường THPT Tân Yên số 2               12,001   2,879                      24   

     20  Trường THPT Nhã Nam                 7,646   1,879                      25   

     21  Trường THPT Hiệp Hoà số 1               12,195   2,859                      23   

     22  Trường THPT Hiệp Hoà số 2               15,125   3,180                      21   

     23  Trường THPT Hiệp Hoà số 3               11,383   2,525                      22   

     24  Trường THPT Hiệp Hòa số 4                 9,959   2,066                      21   

     25  Trường THPT Việt Yên số 1               12,023   2,800                      23   

     26  Trường THPT Việt Yên số 2                 9,865   2,193                      22   

     27  Trường THPT Lý Thường Kiệt                 8,344   1,780                      21   

     28  Trường THPT Yên Dũng số 1               13,103   2,969                      23   

     29  Trường THPT Yên Dũng số 2               12,453   2,890                      23   

     30  Trường THPT Yên Dũng số 3               11,200   2,330                      21   

     31  Trường THPT Chuyên Bắc Giang               29,927   5,237                      17   

     32  Trường THPT Ngô Sĩ Liên               13,325   3,001                      23   

     33  Trường THPT Thái Thuận               11,637   2,620                      23   

     34  Trường THPT Giáp Hải                 9,133   2,125                      23   

 II  Khối DTNT               46,184                       9,863                        21   

     35  Trường PT DTNT Sơn Động               14,670   2,999                      20   

     36  Trường PT DTNT huyện Lục Ngạn               16,116   3,318                      21   

     37  Trường PT DTNT tỉnh 15,398 3,546                      23   

 III  Khối Trung tâm               30,210                       6,310                        21   

     38  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sơn Động                 2,525   448                      18   

     39  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Ngạn                 2,040   492                      24   

     40  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Nam                 2,582   759                      29   

     41  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lạng Giang                 2,478   613                      25   

     42  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tân Yên                 3,808   595                      16   
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     43  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng                 2,752   655                      24   

     44  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Việt Yên                 2,824   632                      22   

     45  Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hiệp Hòa                 5,032   1,058                      21   

     46  Trung tâm GDTX -NNTH tỉnh BG 6,169 1,058                      17   

IV Sự nghiệp chung 86,405 568                     0.7   

B Chi  Sự nghiệp đào tạo               28,388                       4,473                        16   

I Khối Trung tâm                 3,986                             -                           -     

1 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sơn Động                    363   -

2 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Ngạn                    714   

3 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lục Nam                    585   

4 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lạng Giang                    471   

5 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Tân Yên                    390   -

6 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Dũng                    414   -

7 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Việt Yên                    374   

8 Trung tâm GDNN- GDTX huyện Hiệp Hòa                    564   -

9  Trung tâm GDTX -NNTH tỉnh BG                    111   

II Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự               24,402                       4,473                        18   

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên               21,079   4,473                      21   

2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                 3,323                         -     

C Quản lý nhà nước                 8,547                       1,807                        21   

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 8,029   1807                      23   

2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                    518                         -     
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